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 Số: 21/2018/QĐST-DS          u      , ngày 28 tháng 12  ăm 2018 
 

QU ẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QU ẾT VIỆC D N SỰ 

V/v: Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NH N D N HU ỆN CH U TH NH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

  ẩm p á  -   ủ tọa p iê   ọp: Ông Nguyễn Quốc Hưng    

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Văn Nhân  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên 

họp: Bà Cao Thị Mỹ X - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, t i tr  s  To  án nhân  ân huy n Châu 

Th nh  m  phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết vi c  ân sự th  lý số: 280/ 

2018/TLST-DS 
 
ngày 03/12/2018  về vi c “Yêu cầu Tòa án tuyên  ố m t ngư i 

m t năng lực h nh vi  ân sự”  theo Quyết định m  phiên họp số: 

16/2018/QĐPH-ST
 
ngày 18/12/2018, gồm những ngư i tham gia tố t ng sau 

đây: 

- Ngư i yêu cầu giải quyết vi c  ân sự: Lâm Nghĩa H  sinh năm 1958. 

Địa chỉ: số 196  đư ng T  khóm P  thị tr n C  huy n C  tỉnh Đồng Tháp. 

- Ngư i có quyền lợi  nghĩa v  liên quan: Lâm Hoàng N  sinh năm 1957. 

Địa chỉ: số 196  đư ng T  khóm P  thị tr n C  huy n C  tỉnh Đồng Tháp. 

NỘI DUNG VIỆC D N SỰ:  

  eo đơ  yêu cầu  g y 16/11/2018 v  các   i   ai t i p iê   ọp, ông Lâm 

Ng ĩa H trình bày: Ông Lâm Hoàng N là anh ru t của ông H. Ông N  ị   nh tâm 

thần chậm phát triển từ nhỏ đến nay  không l m chủ được h nh vi trong sinh ho t  

giao  ịch  ân sự h ng ng y  sống ph  thu c v o gia đình.  y  an nhân  ân thị tr n 

C  huy n C  tỉnh Đồng Tháp có c p Gi y xác nhận khuyết tật ngày 10/3/2013 cho 

ông Lâm Hoàng N. Nay ông Lâm Nghĩa H yêu cầu Tòa án tuyên  ố ông Lâm 

Hoàng N m t năng lực h nh vi  ân sự để ông H đăng ký làm giám h  v  l m đ i 

 i n cho ông Lâm Hoàng N trong các giao  ịch  ân sự liên quan.  

  i  i    i    i m sát           uy      u       p át  i u    i    Thống 

nh t v i trình tự thủ t c th  lý  giải quyết vi c  ân sự. Đề nghị Tòa án tuyên  ố ông 

Lâm Hoàng N m t năng lực h nh vi  ân sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



Sau khi nghiên cứu các t i li u  chứng cứ có trong hồ sơ vi c  ân sự được 

thẩm tra t i phiên họp; ý kiến của cá đương sự v  đ i  i n Vi n Kiểm sát t i 

phiên họp  Tòa án nhân  ân huy n Châu Th nh  tỉnh Đồng Tháp nhận định: 

[1] Quá trình th  lý giải quyết  Tòa án đ  có quyết định trưng cầu Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Tây Nam        Y tế  tiến h nh giám định tâm thần  sức 

khỏe đối v i ông Lâm Hoàng N để l m căn cứ  xem x t giải quyết v  vi c.   

T i  ản Kết luận giám định pháp y tâm thần số 251/2018/KLGĐTC ng y 

17/12/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam        Y tế  đ  kết luận: 

“I. Thông tin chung:  

- Họ tên đối tượng giám định: Lâm Hoàng N  gi i tính: Nam; năm sinh: 1957; 

thư ng tr : số 196  đư ng T  thị tr n C  huy n C  tỉnh Đồng Tháp). 

- Ngày tiến h nh giám định: ngày 17/12/2018. 

III. Kết  luận: 

- Về y học: hi n t i đương sự có   nh lý tâm thần: chậm phát triển  F72-ICD10. 

- Về năng lực: hi n t i đương sự h n chế khả năng nhận thức v  điều khiển h nh 

vi  o   nh lý tâm thần.”  

T i Điều 22 của    luật  ân sự qui định:  

“1.  i một  gư i  o  ị      t m t ầ   oặc mắc        ác m    ô g t     ậ  

t ức,   m c ủ được      vi của mì   t ì t eo yêu cầu của  gư i có quyề ,  ợi íc   iê  

quan  oặc của cơ qua , tổ c ức  ữu qua ,  o  á  ra quy t đị   tuyê   ố  gư i   y    

 gư i mất  ă g  ực      vi     sự trê  cơ sở   t  uậ  giám đị   p áp y t m t ầ .” 

Như vậy  ông Lâm Nghĩa H yêu cầu Tòa án tuyên  ố ông Lâm Hoàng N m t 

năng lực h nh vi  ân sự l  có căn cứ ch p nhận.  

[2] Về l  phí giải quyết vi c  ân sự: Ông Lâm Nghĩa H phải chịu l  phí giải 

quyết vi c  ân sự theo luật định.  

QU ẾT ĐỊNH 

Căn cứ: 

- Các điều: 27, 35, 48, 149, 150, 361, 366, 369, 370, 371, 372, 376, 377, 378 , 

482 của    luật tố t ng  ân sự; 

- Điều 22 của    luật  ân sự năm 2015.  

- Điều 37 của Nghị quyết số 326/2016/U TVQH14 ng y 30/12/2016 quy định 

về mức thu  miễn  giảm  thu  n p  quản lý v  s    ng án phí v  l  phí Tòa án.  

1. Tuyên  ố: ông Lâm Hoàng N m t năng lực h nh vi  ân sự.  

2. L  phí giải quyết vi c  ân sự:  ông Lâm Nghĩa H phải chịu 300.000 đồng l  

phí giải quyết vi c  ân sự. 

 Số tiền t m ứng l  phí giải quyết vi c  ân sự mà ông Lâm Nghĩa H đ  n p 

300.000 đồng theo  iên lai thu t m ứng án phí  l  phí Tòa án số 03632 ngày 

03/12/2018 của Chi c c Thi h nh án  ân sự huy n Châu Th nh được trừ v o l  phí 



phải n p.  

3. Quyền yêu cầu thi h nh án  nghĩa v  thi h nh án  th i hi u yêu cầu thi 

hành án được thực hi n thi h nh theo quy định của Điều 482    luật tố t ng  ân 

sự v  quy định của Luật thi h nh án  ân sự. 

4. Quyền kháng cáo  kháng nghị: Ngư i yêu cầu v  ngư i có quyền lợi  nghĩa v  

liên quan có quyền kháng cáo, Vi n Kiểm sát cùng c p có quyền kháng nghị Quyết 

định n y trong th i h n 10 ng y kể từ ng y ra Quyết định.  
 

Nơi nhận: 
- Ngư i yêu cầu; 

- Ngư i có quyền lợi  nghĩa v  

liên quan;  

- Vi n KSN  huy n Châu 

Th nh; 

- Chi c c TH  S huy n Châu 

Th nh; 

- Lưu hồ sơ V S. 
 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QU ẾT VIỆC D N SỰ 

THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 (Đã ký) 

Ngu  n Quốc Hưng 

  


